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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHỤNG HIỆP 

TỈNH HẬU GIANG 
 

Bản án số: 82/2025/DS-ST 

Ngày: 02 - 6 - 2025 

 /v:   /C    v   t i sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  ồ  ữu  hắng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ph n Công  iện; 

 Ông Ngu ễn  ăn Dương. 

- Thư ký phiên tòa: B  M i  hị Cẩm Gi ng -  hư ký Tòa án nhân dân 

hu ện Phụng  iệp, tỉnh  ậu Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

tham gia phiên tòa: Ông Ph n  ấn Xuân Phước - Kiểm sát viên. 

Ng   02 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở  ò  án nhân dân hu ện Phụng  iệp, 

tỉnh  ậu Gi ng, xét xử sơ thẩm công kh i vụ án thụ lý số: 50/2025/ LS -DS 

ng   04 tháng 3 năm 2025, v  tr nh chấp h p  ồng dân s  v   t i sản, theo 

 u  t  ịnh  ư  vụ án r  xét xử số: 111/2025/  XXS -DS ng   28 tháng 4 năm 

2025 v   u  t  ịnh ho n phiên tò  số: 83/2025/  S -DS ng   13 tháng 5 năm 

2025, giữ  các  ương s : 

- Nguyên đơn: Võ Hoàng N, sinh năm 1983 

 ị  chỉ: ấp M, x   , hu ện P, tỉnh  ậu Gi ng. Có mặt. 

-    đơn:  

1. Phạm  ăn N1, sinh năm 1965 

      2. Lê Thanh T, sinh năm 1974 

C ng  ị  chỉ: ấp M, x   , hu ện P, tỉnh  ậu Gi ng. C ng vắng mặt. 

- Người làm chứng: Ngu ễn  ăn  1, sinh năm 1997 

 ị  chỉ: ấp M, x   , hu ện P, tỉnh  ậu Gi ng. Có  êu cầu vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 -  rong  ơn khởi kiện ng   18 tháng 02 năm 2025 v  tại phiên tò , ngu ên  

 ơn l  ông Võ Hoàng N trình bày:  

  o ng   16 tháng 01 năm 2023, các bị  ơn l  ông Phạm  ăn N1 và bà Lê 
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Thanh T có v   ti n củ  ngu ên  ơn 02 lần: Lần thứ nhất v   số ti n l  

200.000.000  ồng; lần thứ h i v   số ti n l  400.000.000  ồng. Cả h i khoản v   

n     u không thỏ  thuận l i suất v    u thỏ  thuận thời hạn th nh toán l  02 

tháng. Khi xác lập gi o dịch v   t i sản, các bị  ơn có lập 02  ơn mư n ti n 

c ng ng   16 tháng 01 năm 2023 (25 tháng 12 năm 2022 âm lịch), có s  chứng 

ki n v  ký tên củ  h i người l m chứng l  Ngu ễn  ăn  1 và Ngu ễn  ăn X. 

 ừ lúc v   ti n   n n  , các bị  ơn chư  trả cho ngu ên  ơn khoản n o. 

Ngu ên  ơn khởi kiện  êu cầu  ò  án giải qu  t: Bu c các bị  ơn l  ông 

Phạm  ăn N1 và bà Lê Thanh T trả cho ngu ên  ơn số ti n l  600.000.000  ồng 

n  gốc v  l i suất theo qu   ịnh củ  pháp luật, thời  iểm tính l i kể từ ng   

ngu ên  ơn có  ơn khởi kiện.  

- Các bị  ơn l  ông Phạm  ăn N1 và bà Lê Thanh T c ng vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng tại  ò  án nên không có lời trình b  . 

-  ại biên bản lấ  lời kh i ng   23 tháng 4 năm 2025, người l m chứng là 

anh Ngu ễn  ăn  1 trình bày: 

Anh v  ngu ên  ơn Võ Hoàng N không có qu n hệ thân thích; bị  ơn 

Phạm  ăn N1 l  chú củ   nh (b  n i củ   nh l  chị ru t củ  ch  ông N1), bị  ơn 

Lê Thanh T l  thím dâu củ   nh. 

  o ng   16 tháng 01 năm 2023,  nh có chứng ki n việc ông Võ Hoàng N 

cho ông Phạm  ăn N1 và bà Lê Thanh T v   ti n, số ti n cho v   l  

400.000.000  ồng.  ại thời  iểm  ó, ông N cho v   02 khoản, kêu  nh ký chứng 

ki n 01 khoản l  400.000.000  ồng,  nh ru t củ   nh l  Ngu ễn  ăn X ký chứng 

ki n khoản v   200.000.000  ồng. Chữ ký trong 02  ơn mư n ti n c ng ng   

ng   16 tháng 01 năm 2023  úng l  chữ ký củ   nh v   nh Ngu ễn  ăn X. 02 

 ơn mư n ti n nêu trên do con gái củ  ông N1, bà T là T2 vi t, s u  ó ông N1, 

bà T ký tên trước,  nh v   nh X ký tên chứng ki n s u.  iện n    nh X     i l m 

ăn x , không bi t  ị  chỉ ở  âu nên gi   ình không thể liện lạc. Chị T2 l  người 

vi t  ơn mư n ti n hiện cũng không còn ở  ị  phương. 

-  ại diện  iện kiểm sát nhân dân hu ện Phụng  iệp, tỉnh  ậu Gi ng 

th m gi  phiên tò  phát biểu qu n  iểm:  

   thủ tục tố tụng:  uá trình giải qu  t vụ án v  tại phiên tò ,  ò  án,   i 

 ồng xét xử v  các  ương s     th c hiện  úng trình t , thủ tục củ  B  luật tố 

tụng dân s  qu   ịnh.  

   n i dung vụ án,    nghị: Chấp nhận to n b   êu cầu khởi kiện củ  

ngu ên  ơn. Bu c các bị  ơn có nghĩ  vụ trả cho ngu ên  ơn số n  gốc l  

600.000.000  ồng; trả l i theo qu   ịnh tại khoản 4  i u 466 v  khoản 2  i u 

468 củ  B  luật dân s  năm 2015, thời  iểm tính l i kể từ ng   ngu ên  ơn có 

 ơn khởi kiện. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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S u khi nghiên cứu các t i liệu có trong hồ sơ vụ án  ư c thẩm tr  tại 

phiên tò  v  căn cứ v o k t quả tr nh luận tại phiên tò ,   i  ồng xét xử nhận 

 ịnh: 

[1] Tranh chấp giữ  các  ương s  l  tr nh chấp h p  ồng dân s  v   t i 

sản, thu c thẩm qu  n giải qu  t củ   ò  án nhân dân hu ện Phụng  iệp theo 

qu   ịnh tại khoản 3  i u 26,  iểm   khoản 1  i u 35 v   iểm   khoản 1  i u 

39 củ  B  luật  ố tụng dân s . 

[2]  ại phiên tò , các bị  ơn l  ông Phạm  ăn N1 và bà Lê Thanh T    

 ư c triệu tập h p lệ   n lần thứ h i nhưng v n vắng mặt m  không vì s  kiện 

bất khả kháng hoặc do trở ngại khách qu n. Do  ó,   i  ồng xét xử ti n h nh xét 

xử vắng mặt các bị  ơn theo qu   ịnh tại  iểm b khoản 2  i u 227 củ  B  luật 

 ố tụng dân s . 

[3  Xét  êu cầu khởi kiện củ  ngu ên  ơn,   i  ồng xét xử xét thấ :  

[3.1   ể chứng minh cho yêu cầu khởi kiện củ  mình, ngu ên  ơn    cung 

cấp cho  ò  án t i liệu, chứng cứ l  02  ơn mư n ti n c ng ng   16 tháng 01 

năm 2023 (25 tháng 12 năm 2022 âm lịch), do các bị  ơn v  những người l m 

chứng l  Ngu ễn  ăn  1 và Ngu ễn  ăn X c ng ký tên, thể hiện các bị  ơn    

v   củ  ngu ên  ơn 02 khoản ti n lần lư t l  200.000.000  ồng v  400.000.000 

 ồng. Ngư c lại, các bị  ơn     ư c  ò  án triệu tập h p lệ nhi u lần, nhưng 

không có mặt  ể  ư  r  ý ki n phản  ối h   cung cấp, gi o n p cho  ò  án t i 

liệu, chứng cứ chứng minh ý ki n phản  ối củ  mình  ối với  êu cầu khởi kiện 

củ  ngu ên  ơn. Do  ó,   i  ồng xét xử căn cứ qu   ịnh tại các khoản 1, 2 v  4 

 i u 91 củ  B  luật tố tụng dân s , ti n h nh giải qu  t vụ án trên cơ sở t i liệu, 

chứng cứ     ư c thu thập trong hồ sơ vụ án, chấp nhận ý ki n,  êu cầu củ  

ngu ên  ơn. 

 uá trình giải qu  t vụ án, người l m chứng l  Ngu ễn  ăn  1 cũng xác 

nhận:    o ng   16 tháng 01 năm 2023,  nh có chứng ki n việc ông Võ Hoàng 

N cho ông Phạm  ăn N1 và bà Lê Thanh T v   ti n, số ti n cho v   l  

400.000.000  ồng.  ại thời  iểm  ó, ông N cho v   02 khoản,  nh ký chứng 

ki n khoản v   400.000.000  ồng,  nh ru t củ   nh l  Ngu ễn  ăn X ký chứng 

ki n khoản v   200.000.000  ồng . Lời kh i n   củ  người l m chứng l  ho n 

to n ph  h p với t i liệu, chứng cứ ngu ên  ơn    cung cấp, chứng minh việc 

các bị  ơn v   ti n củ  ngu ên  ơn với thỏ  thuận v  thời hạn th nh toán như lời 

trình b   củ  ngu ên  ơn l  có căn cứ.  

Do  ó, cần chấp nhận  êu cầu củ  ngu ên  ơn, v  việc  òi các bị  ơn trả 

n  gốc l  600.000.000  ồng. 

[3.2   heo thỏ  thuận củ  các  ương s  tại 02  ơn mư n ti n lập c ng 

ng   16 tháng 01 năm 2023, các bị  ơn c m k t sẽ trả n  trong vòng 02 tháng. 
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Do các bị  ơn không trả n   úng thời hạn    thỏ  thuận nên phải có nghĩ  vụ trả 

l i kể từ ng   vi phạm nghĩ  vụ th nh toán theo qu   ịnh tại khoản 4  i u 466 

củ  B  luật dân s .  u  nhiên, phí  ngu ên  ơn không  êu cầu các bị  ơn trả l i 

kể từ thời  iểm vi phạm nghĩ  vụ th nh toán, m   êu cầu trả l i kể từ thời  iểm 

ngu ên  ơn có  ơn khởi kiện (ng   18/02/2025) l  không trái qu   ịnh củ  pháp 

luật v  có l i cho các bị  ơn nên  ư c   i  ồng xét xử chấp nhận.   i  ồng xét 

xử căn cứ qu   ịnh tại khoản 4  i u 466 v   i u 468 củ  B  luật dân s  năm 

2015, xác  ịnh mức l i suất các bị  ơn phải chịu l  10%/năm (mỗi năm  ư c 

tính bằng 365 ng   theo qu   ịnh tại  i u 146 củ  B  luật dân s  năm 2015), 

thời gi n tính l i kể từ ng   18 tháng 02 năm 2025   n thời  iểm xét xử sơ thẩm 

(02/6/2025) l  105 ng  , l i suất  ư c tính l : 600.000.000  ồng x 10%/365 

ng   x 105 ng   = 17.260.274  ồng (tính tròn l  17.260.000  ồng).  

[4]  ừ những phân tích trên, xét    nghị củ   ại diện  iện kiểm sát l  ph  

h p với nhận  ịnh củ    i  ồng xét xử, có căn cứ chấp nhận. 

 [5]    án phí: Các bị  ơn phải chịu to n b  án phí theo qu   ịnh tại  iểm 

b khoản 1  i u 24 v  khoản 2  i u 26 Nghị qu  t 326/2016/UB    14 ng y 

30 tháng 12 năm 2016 củ  Ủ  b n  hường vụ  uốc h i. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 3  i u 26,  iểm   khoản 1  i u 35,  iểm   khoản 1 

 i u 39, các  i u 91, 92, 144, 147 v   iểm b khoản 2  i u 227 củ  B  luật  ố 

tụng dân s ; các  i u 146, 463, 466 v  468 củ  B  luật dân s  năm 2015;  iểm b 

khoản 1  i u 24 v  khoản 2  i u 26 Nghị qu  t 326/2016/UB    14 ng   30 

tháng 12 năm 2016 củ  Ủ  b n  hường vụ  uốc h i. 

 u ên xử:  

1. Chấp nhận to n b   êu cầu khởi kiện củ  ngu ên  ơn Võ Hoàng N. 

Bu c các bị  ơn l  ông Phạm  ăn N1 và bà Lê Thanh T có nghĩ  vụ trả cho ông 

Võ Hoàng N số ti n l  617.260.000  ồng (sáu trăm mười bả  triệu h i trăm sáu 

mươi nghìn  ồng), trong  ó: N  gốc l  600.000.000  ồng, n  l i l  17.260.000 

 ồng. 

2.    án phí: Ông Phạm  ăn N1 và bà Lê Thanh T phải chịu 28.690.400 

 ồng (h i mươi tám triệu sáu trăm chín mươi nghìn bốn trăm  ồng) án phí dân s  

sơ thẩm. Ông Võ Hoàng N  ư c nhận lại số ti n tạm ứng án phí    n p l  

14.000.000  ồng (mười bốn triệu  ồng) theo biên l i số 0002069 ng   29 tháng 

5 năm 2025 củ  Chi cục  hi h nh án dân s  hu ện Phụng  iệp, tỉnh  ậu Gi ng. 
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3. Kể từ ng   ti p theo củ  ng   xét xử sơ thẩm cho   n khi thi h nh án 

xong, bên phải thi h nh án còn phải chịu khoản ti n l i củ  số ti n còn phải thi 

h nh án theo mức l i suất qu   ịnh tại khoản 2  i u 468 củ  B  luật Dân s  năm 

2015.  

4.  rường h p bản án, qu  t  ịnh  ư c thi h nh theo  i u 2 Luật thi h nh 

án dân s  thì người  ư c thi h nh án dân s , người phải thi h nh án dân s  có 

qu  n thỏ  thuận thi h nh án, qu  n thi h nh án, t  ngu ện thi h nh án hoặc bị 

cưỡng ch  thi h nh án theo qu   ịnh tại các  i u 6, 7, 7 , 7b v  9 Luật thi h nh 

án dân s ; thời hiệu thi h nh án  ư c th c hiện theo qu   ịnh tại  i u 30 Luật 

thi h nh án dân s . 

5. Các  ương s  có qu  n l m  ơn kháng cáo trong thời hạn 15 ng   kể từ 

ng   tu ên án,  ối với  ương s  vắng mặt tại phiên tò  hoặc không có mặt khi 

tu ên án m  có lý do chính  áng thì thời hạn kháng cáo  ư c tính từ ng   nhận 

 ư c bản án hoặc bản án  ư c niêm   t theo qu   ịnh củ  B  luật tố tụng dân 

s . 

Nơi nhận: 

-  AND tỉnh  ậu Gi ng; 

-  KSND  .Phụng  iệp; 

- Chi cục   ADS  .Phụng  iệp; 

- Các  ương s ; 

- Lưu   , hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hồ Hữu Thắng 

 


